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BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN HỘI THI BƠI LẶN CỨU ĐUỐI 

 HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2019 

 

Thời gian tổ chức: 11/10/2019. 

Địa điểm tổ chức: Hồ Bơi Thanh Phú. 

Đơn vị tham dự: 13 xã, thị trấn. 

Số lượng VĐV:  Có 225 VĐV (trong đó 105 nữ). 

 

Số 

TT 
Nội dung thi đấu Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

A Bơi tự do       

I Giải cá nhân thiếu nhi (nam)     

1 Nhóm I       

  Giải I Nguyễn Văn Chuột Thanh Mỹ TH-THCS Thanh Mỹ 

  Giải II Nguyễn Quốc Khang Mỹ Hòa Tiểu học Mỹ Hòa 

  Giải III Trần Tuấn Vương Mỹ Qúy Tiểu học Mỹ Qúy 

2 Nhóm II      

  Giải I Đặng Nguyễn Trí Khang Láng Biển TH-THCS Láng Biển 

  Giải II Nguyễn Đăng Khoa Thanh Mỹ Tiểu học Thanh Mỹ 1 

  Giải III Nguyễn Văn Tiến Thạnh Lợi Tiểu học Thạnh Lợi 

3 Nhóm III      

  Giải I Lê Tấn Quốc Mỹ Đông THCS Mỹ Đông 

  Giải II Bùi Duy Khánh Hưng Thạnh THCS Hưng Thạnh 

  Giải III Đỗ Phi Phố Mỹ Qúy THCS Mỹ Qúy 

4 Nhóm IV      

  Giải I Nguyễn Thành Đại Mỹ Hòa THCS Mỹ Hòa 

  Giải II Nguyễn Ngọc Bền Phú Điền THCS Phú Điền 

  Giải III Nguyễn Hoàng Vinh Mỹ Đông THCS Mỹ Đông 

II Bơi tự do      

I Giải cá nhân thiếu nhi (nữ)    



1 Nhóm I      

  Giải I Nguyễn Như Ý Mỹ Qúy Tiểu Học Mỹ Qúy 1 

  Giải II Nguyễn Thị Bé Như TTMA Tiểu học Mỹ An 2 

  Giải III Trương Thị Ngọc Trân Mỹ An Tiểu học Mỹ An B 

2 Nhóm II      

  Giải I Hồ Huỳnh Hoa Phú Điền TH-THCS Phú Điền 

  Giải II Huỳnh Thị Thảo Sương Đốc Binh Kiều Đốc Binh Kiều 

  Giải III Trang Kim Phượng Hưng Thạnh Tiểu học Hưng Thạnh 1 

3 Nhóm III      

  Giải I Nguyễn Thị Hoa Anh Thanh Mỹ THCS Nguyễn Văn Tre 

  Giải II Nguyễn Lan Hương Phú Điền THCS Phú Điền 

  Giải III Dương Thị Ngọc Nhi     Thạnh Mỹ Thanh Mỹ 

4 Nhóm IV      

  Giải I Nguyễn Thị Kim Ngọc Thanh Mỹ TH-THCS Thanh Mỹ 

  Giải II Phạm Thị Hương Lan Phú Điền THCS Phú Điền 

  Giải III Đặng Thị Thanh Trúc Đốc Binh Kiều Đốc Binh Kiều 

B Bơi ếch      

I Giải cá nhân thiếu nhi (nam)    

1 Nhóm I      

  Giải I Trần Văn Kiên Phú Điền TH-THCS Phú Điền 

  Giải II Trần Tuấn Dương Mỹ Qúy Mỹ Qúy 

  Giải III Nguyễn Toàn Thắng Hưng Thạnh Hưng Thạnh 

2 Nhóm II      

  Giải I Trần Gia Khang Mỹ Đông Tiểu học Mỹ Đông 

  Giải II Trương Nhựt Hào Thạnh Lợi Thạnh Lợi 

  Giải III Nguyễn Đăng Khoa Thanh Mỹ Thanh Mỹ 

3 Nhóm III      

  Giải I Tô Văn Tài Thanh Mỹ TH-THCS Thanh Mỹ 

  Giải II Lê Tấn Quốc Mỹ Đông THCS Mỹ Đông 

  Giải III Nguyễn Thành Đạt Phú Điền Phú Điền 

4 Nhóm IV      



  Giải I Hà Nhựt Sơn Trường Xuân Trường Xuân 

  Giải II Đào Văn Trâm Mỹ An THCS Mỹ An 

  Giải III Trần Chí Thanh Mỹ Đông Mỹ Đông 

II Giải cá nhân thiếu nhi (nữ)    

1 Nhóm I      

  Giải I Ngô Thị Nhựt Ngọc Anh Phú Điền TH-THCS Phú Điền 

  Giải II Trương Thị Ngọc Trân Mỹ An Mỹ An 

  Giải III  Lê Ngọc Trâm  Mỹ An Mỹ An 

2 Nhóm II      

  Giải I Trang Kim Phượng Hưng Thạnh Tiểu Học Hưng Thạnh 1 

  Giải II Phạm Thị Như Quỳnh Thanh Mỹ Thanh Mỹ 

  Giải III Nguyễn Thị Như Ý TTMA Thị Trấn Mỹ An 

3 Nhóm III      

  Giải I Lê Ngọc Hân Phú Điền TH-THCS Phú Điền 

  Giải II Nguyễn Thị Hoa Anh Thanh Mỹ THCS Nguyễn Văn Tre 

  Giải III Nguyễn Lan Hương Phú Điền THCS Phú Điền 

4 Nhóm IV      

  Giải I Nguyễn Thị Kim Ngọc Thanh Mỹ TH-THCS Thanh Mỹ 

  Giải II Nguyễn Ngọc Hân Phú Điền Phú Điền 

  Giải III Lê Thiên Nhi Phú Điền Phú Điền 

C Giải hướng dẫn viên      

 1 50m tự do (nam)    

  Giải I Nguyễn Vũ Trân Hưng Thạnh Trường THPT Trường Xuân 

  Giải II Hồ Minh Thành Láng Biển Tiểu Học Láng Biển 

 Giải III Huỳnh Minh Tân Hưng Thạnh Tiểu Học Hưng Thạnh 1 

2 50m Lặn ếch (nam)    

 Giải I Lê Ngọc Ẩn Hưng Thạnh Tiểu Học Hưng Thạnh 1 

 Giải II Lê Văn Thành Ửng Mỹ An THCS Mỹ An 

 Giải III Hồ Minh Thành Láng Biển Tiểu Học Láng Biển 

D Giải toàn đoàn    

 Giải I  Thanh Mỹ  



 Giải II  Phú Điền  

 Giải III  Hưng Thạnh  

 

 
 

 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

   P. GIÁM ĐỐC 

      

      

      

      Nguyễn Phước Dũng 
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